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Nội dung hướng dẫn giải Bài 7B: Tôn trọng trật tự nơi công cộng được chúng tôi biên soạn bám 

sát bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 3 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là tài liệu 

tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn Tiếng Việt lớp 3. 

Hoạt động cơ bản Giải Bài 7B: Tôn trọng trật tự nơi công cộng 

1. Dựa vào tranh và lời gợi ý, lần lượt kể lại từng đoạn câu chuyện Trận bóng dưới lòng 

đường. 

  

 

Bài làm: 

Trận đấu vừa bắt đầu thì Quang cướp được bóng, Quang bấm nhẹ bóng sang cánh ohair cho Vũ. 

Vũ dẫn bóng lên. Bốn, năm cầu thủ đội bạn lao đến. Vũ ngần ngừ giây lát. Chợt nhận ra cánh trá 

trống hẳn đi, Vũ chuyền bóng cho Long. Long như chỉ đợi có vậy, dốc bóng nhanh về phía 

khung thành đối phương. Cái đầu húi của của cậu bé chui về phía trước. Bỗng một tiếng “kít….” 
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làm cậu sững lại. Chỉ chút nữa thì cậu đã tông phải xe gắn máy. Bác đi xe nổi nóng làm cả bọn 

chạy toán loạn. 

Nhưng chỉ được một lát, bọn trẻ hết sợ, lại hò nhau xuống lòng đường. Lần này, Quang quyết 

định chơi bóng bổng. Còn cách khung thành chừng năm mét, em co chân sút rất mạnh. Qủa bóng 

vút lên, nhưng lại đi lệch lên vỉa hè và đập vào đầu một cụ già. Cụ lảo đảo, ôm lấy đầu và khụy 

xuống. Một bác đứng tuổi vội đỡ lấy cụ, Bác quát to: 

- Chỗ này là chỗ chơi bóng à? Đám học trò hoảng sợ bỏ chạy. 

Từ một gốc cây, Quang lén nhìn sang. Bác đứng tuổi xuýt xoa, hỏi an ông cụ. Một chiếc xích lô 

xịch tới. Bác lớn tuối vừa dìu ông cụ lên xe vừa bực bội: 

- Thật là quá quắt. 

Quang sợ tái cả người. Bỗng cậu thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu 

bé vừa chạy theo chiếc xích lô, vừa mếu máo: 

- Ông ơi…Cụ ơi! Cháu xin lỗi cụ. 

2. Đọc các câu sau rồi viết vào bảng nhóm: 

a, Các từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ: 

• Trận bóng vừa bắt đầu thì Quang cướp được bóng 

• Vũ dẫn bóng lên 

• Vũ chuyền bóng cho Long 

• Quang quyết định chơi bóng bổng 

• Quang co chân sút bóng rất mạnh 

• M: cướp bóng. 

b, Các từ ngữ chỉ thái độ (trạng thái) của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già: 

• Đám học trò hoảng sợ bỏ chạy 

• Quang sợ tái cả người 
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Bài làm: 

a, Những từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ là: 

• Cướp bóng 

• Dẫn bóng 

• Chuyền bóng 

• Chơi bóng bổng 

• Sút bóng 

b, Những từ ngữ chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây tai nạn cho cụ già là: 

• Hoảng sợ 

• Sợ tái người. 

Hoạt động thực hành Giải Bài 7B: Tôn trọng trật tự nơi công cộng 

2. Chép vào phiếu bài tập những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng 

Số thứ tự Chữ Tên chữ Số thứ tự Chữ Tên chữ 

1 q   6 tr tê-e rờ 

2     7 u   

3     8     

4     9     

5 th tê hát 10 x   

Bài làm: 

Số thứ tự Chữ Tên chữ Số thứ tự Chữ Tên chữ 

1 q quy 6 tr tê-e rờ 

2 r e-rờ 7 u u 

3 s ét-sì 8 ư ư 

4 t tê 9 v vê 

5 th tê hát 10 x ích -xi 
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5. Điền vào chỗ trống và giải câu đố. 

• Làm bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô. 

• Thảo luận để điền âm hoặc vần vào chỗ trống rồi giải câu đố 

a, tr hay ch? 

Mình ...òn, mũi nhọn. 

...ẳng phải bò, ...âu 

Uống nước ao sâu 

Lên cày ruộng cạn. 

(Là cái gì ?) 

b, iên hay iêng? 

Trên trời có g.....'.... nước trong 

Con k..chẳng lọt, con ong chẳng vào. 

(Là quả gì?) 

Bài làm: 

a, tr hay ch? 

Mình tròn, mũi nhọn. 

Chẳng phải bò, trâu 

Uống nước ao sâu 

Lên cày ruộng cạn. 

=> Cây bút máy 
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b, iên hay iêng? 

Trên trời có giếng nước trong 

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào. 

=> Qủa dừa. 

Hoạt động ứng dụng Giải Bài 7B: Tôn trọng trật tự nơi công cộng 

1. Quan sát hoạt động của người thân trong gia đình. Ghi 5 từ ngữ chỉ hoạt động em quan 

sát được vào vở 

Bài làm: 

Những hoạt động em quan sát được của người thân là: 

• Nhặt rau 

• Quét sân 

• Đánh cầu lông 

• Tưới cây 

• Đọc báo. 
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